
ĐỒNG ÂM
Bài 1 : Tìm từ đồng âm

a) giá : giá sách , giá đỗ, giá cả , giá lạnh
b) vải : quả vải , vải lụa
c) ca : ca hát , ca trực , cái ca
d) chỉ : sợi chỉ , chỉ đường , chỉ vàng 
e) sao: ngôi sao, sao chép . sao thuốc 
f)bò : con bò , em bé đang bò
h) bàn : cái bàn . bàn bạc
i) báo : con báo , tờ báo , báo tin
j)bóng : quả bóng , cái bóng 
k)đá : cục đá. Đá bóng 
l)hoa : bông hoa , hoa mắt 
m) cầu : cầu mong , trái cầu
n) cau : quả cau , cau có
o) chín: số chín , nấu chín

ô) kiếm : cây kiếm , tìm kiếm 				          ơ) cua : con cua , khúc cua
p) cuốc : con cuốc , cuốc đất				          q) lạc : củ lạc , lạc đường 
r) mực: con mực, lọ mực , mực nước                                        s) chiếu : cái chiếu , chiếu qua
Bài 2 :Với mỗi từ , hãy đặt 2 câu để phân biệt các từ đồng âm : chiếu, kén, mọc.
*Đáp án :
- Ánh trăng chiếu qua kẽ lá / Bà tôi trải chiếu ra sân ngồi hóng mát.
- Con tằm đang làm kén / Cô ấy là người hay kén chọn.
- Mặt trời mọc / Bát bún mọc ngon tuyệt.
Bài 3 :Với mỗi từ , hãy đặt 1 câu để phân biệt các từ đồng âm : Giá, đậu, bò ,kho, chín.
*Đáp án:
VD: Anh thanh niên hỏi giá chiếc áo treo trên giá.

TỪ NHIỀU NGHĨA
Bài 1 : Xác định nghĩa gốc , nghĩa chuyển

a) Cậu ấy chạy rất nhanh . 
Dân làng đang chạy lũ .
b) Bé Na ăn cơm rất nhanh .
Họ ăn chia khá sòng phẳng với nhau.
c) Chiếc áo đã bị rách miệng túi.
Cô bé có cái miệng thật tươi.

d) Trước khi đi chơi , cô ấy đánh phấn rất cẩn thận.
Vì không làm bài , Nam bị mẹ đánh đòn.
e) Sáng nào tôi cũng rủ Huy đi học .
Bạn ấy thường đi giày ngay cả mùa hè.
    f) Chiếc xe đỗ lại ngay lưng đồi .
Mấy hôm nay bà em bị đau lưng do thời tiết thay đổi.


Bài 2:Dùng các từ dưới đây để đặt câu ( một câu theo nghĩa gốc, một câu theo nghĩa chuyển ) : nhà, đi, ngọt.
*Đáp án :
- Nhà tôi đi vắng   / Ngôi nhà đẹp quá .
- Em bé đang tập đi  / Tôi đi du lịch .
- Quả cam ngọt quá  / Chị ấy nói ngọt thật .
Bài 3 :Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa :

a)Vàng :
- Giá vàng trong nước tăng đột biến .
- Tấm lòng vàng .
- Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường .

b) Bay :
- Bác thợ nề đang cầm bay trát tường.
- Đàn cò đang bay trên trời .
- Đạn bay vèo vèo .
- Chiếc áo đã bay màu 
*Đáp án :

a) Giá vàng : Từ nhiều nghĩa (nghĩa gốc)
    Tấm lòng vàng : Từ nhiều nghĩa (nghĩa chuyển)
     Lá vàng : Từ đồng âm

b) - Cầm bay trát tường : Từ đồng âm
- Đàn cò bay : từ nhiều nghĩa ( nghĩa gốc )
- Đạn bay : từ nhiều nghĩa ( nghĩa chuyển)
- Bay màu : từ nhiều nghĩa (nghĩa chuyển )
Câu 1: Tiếng “đi” nào được dùng theo nghĩa gốc?
A. vừa đi vừa chạy 	B. đi ôtô	 C. đi nghỉ mát	 D. đi con mã
Câu 2: Tiếng “xuân” nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. mùa xuân 	B. tuổi xuân	 C.sức xuân 		D. 70 xuân
Câu 3: Tiếng “ăn” nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. ăn cưới 		B. ăn cơm 	C. da ăn nắng 		D. ăn ảnh
Câu 4: Từ “nhà” nào được dùng theo nghĩa gốc?
A. nhà nghèo 	B. nhà rông 	C. nhà Lê 		D. nhà tôi đi vắng
Câu 5: Tiếng “quả” trong từ nào được dùng theo nghĩa gốc?
A. quả cam 	B. quả tim 	C. quả đất 		D. quả đồi
Câu 6Từ “xanh” trong câu “Đầu xanh tuổi trẻ sẵn sàng xông pha” và từ “xanh” trong câu “Bốn mùa cây lá xanh tươi” có quan hệ với nhau như thế nào?
A. từ nhiều nghĩa.	B.từ đồng âm.	C. từ đồng nghĩa. 	D.từ nhiều nghĩa và từ đồng nghĩa
Câu 7:  Trong các câu sau đây, câu nào có từ " ăn" được dùng theo nghĩa gốc:
A. Làm không cẩn thận thì ăn đòn như chơi! 	B. Chúng tôi là những người làm công ăn lương.
C. Cá không ăn muối cá ươn.				D. Bạn Hà thích ăn cơm với cá.
Câu 8:  Câu nào có từ “ chạy” mang nghĩa gốc?
A. Tết đến, hàng bán rất chạy 	B.  Nhà nghèo, Bác phải chạy ăn từng bữa.
C.  Lớp chúng tôi tổ chức thi chạy.	D.  Đồng hồ chạy rất đúng giờ.                                         
Câu 9 :: Từ “đánh” trong câu nào được dùng với ý nghĩa gốc:
a. Mẹ chẳng đánh em Hoa bao giờ vì em rất ngoan.		b. Bạn Hùng có tài đánh trống.
c. Quân địch bị các chiến sĩ ta đánh lạc hướng.		d. Bố cho chú bé đánh giày một chiếc áo len.
Câu 10: Từ “ đánh” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc
A- Hằng tuần, vào ngày nghỉ, bố thường đánh giầy.	B- Sau bữa tối, ông và bố tôi thường ngồi đánh cờ.
C- Các bác nông dân đánh trâu ra đồng cày.		D- Chị đánh vào tay em 
Câu 11:  Từ " đi" trong câu nào dưới đây mang nghĩa gốc:
	A. Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.			B. Nó chạy còn tôi đi.
	C. Thằng bé đã đến tuổi đi học.			D. Anh đi con Mã, còn tôi đi con Tốt.
Câu 12:  Từ " vàng" trong câu: " Giá vàng trong nước tăng đột biến" và
 " Tấm lòng vàng" có quan hệ với nhau như thế nào?
     A. Từ đồng âm.         B. Từ đồng nghĩa.           C. Từ nhiều nghĩa.	     D. Từ trái nghĩa.
Câu13: Trong các câu sau, câu nào có từ : “quả” được hiểu theo nghĩa gốc.
a. Trăng tròn như quả bóng.
b. Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao.
c. Quả đồi trơ trụi cỏ.
d. Quả đất là ngôi nhà của chúng ta.
Câu 14: Từ "Ăn" trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?
A. Mỗi bữa cháu bé ăn một bát cơm.                            B. Em phải ngoan, không thì bố cho ăn đòn đấy.
C. Loại ô tô này ăn xăng lắm.			         D. Tàu ăn hàng ở cảng.
Câu 15: Từ “chạy” trong câu nào được dung theo nghĩa chuyển?
A. Ở cự li chạy 100m, chị Lan luôn dẫn đầu.		B. Đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại.
C. Hàng tết bán rất chạy.					D. Con đường mới mở chạy qua làng tôi.
Câu 16: Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nhau như thế nào?
A.  từ nhiều nghĩa	B.  từ đồng nghĩa	C.  từ đồng âm		D.từ trái nghĩa
Câu 17: Xét các câu sau:
1. Bà em mua hai con mực.
1. Mực nước đã dâng lên cao.
1. Trình độ văn chương của anh ấy cũng có mực
1. “mực” trong câu a và b là các từ nhiều nghĩa.	B.“mực” trong câu b và c là các từ nhiều nghĩa.
C.“mực” trong câu a và b là các từ đồng âm.		D.Cả B và C đều đúng.
1.        Câu 18:Từ nào chứa tiếng “ mắt” mang nghĩa gốc?
1.                  A)quả na mở mắt 		B.  mắt em bé đen lay láy
1.                    C.)mắt bão			D.dứa mới chín vài mắt
Câu19:Từ "trong" ở cụm từ "không khí nhẹ và trong ” và từ "trong" trong cụm từ "trong không khí mát mẻ" có quan hệ với nhau như thế nào?
	A.Hai từ đồng âm	B. Một từ nhiều nghĩa		C. Hai từ trái nghĩa	D. Hai từ đồng nghĩa
Câu 20:   Truyện" ăn xôi đậu để thi đậu" từ " đậu" thuộc:
	a/ Từ nhiều nghĩa.
b/  Từ đồng nghĩa.
	c/ Trái nghĩa.
d/    Từ đồng âm.



